TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG        

Khoa/Viện: Công nghệ Thông tin


Bộ môn: Hệ thống Thông tin                                                                                                                                                 

CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần và lớp học
Tên học phần: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
Mã học phần: 76062
 Số tín chỉ: 3

Đào tạo trình độ (TC, CĐ, ĐH): CĐ
Học phần tiên quyết: Cơ sở dữ liệu quan hệ
Bộ môn quản lý học phần: Hệ thống Thông tin

Giảng dạy cho (các) lớp/nhóm: 54CTH

Thuộc Học kỳ: 2 Năm học: 2013-2014
2. Mô tả tóm tắt học phần 
3. Thông tin về giảng viên

Họ và tên: Phạm Thị Thu Thúy 

Chức danh, học vị: Tiến sĩ
Điện thoại: 0125 3017 323


Email: thuthuypht@gmail.com


Địa chỉ trang web/nguồn dữ liệu internet của giảng viên (nếu có): ………………………
Địa điểm, lịch tiếp SV: Bộ môn HTTT, giảng đường G6
4. Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề

4.1 Mục tiêu và phương pháp dạy - học của các chủ đề lý thuyết
Chủ đề 1: Tổng quan về hệ quản trị CSDL
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Vai trò, lịch sử phát triển của hệ quản trị CSDL
	Mục tiêu ra đời và phát triển của hệ quản trị CSDL
	Thuyết giảng

	2. Kiến trúc và thành phần hệ quản trị CSDL
	Kiến trúc và cách thức hoạt động của hệ quản trị CSDL
	Thuyết giảng

	3. Các thức phân loại hệ quản trị CSDL
	Các loại hệ quản trị CSDL được sử dụng hiện nay
	Thuyết giảng

	4. Một số hệ quản trị CSDL phổ biến
	Tiếp cận với một số hệ quản trị CSDL được sử dụng phổ biến hiện nay
	Thuyết giảng


Chủ đề 2: Quản lý và khai thác CSDL
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Thao tác trên hệ CSDL
	Làm quen với việc sử dụng hệ quản trị CSDL cụ thể trong quá trình học
	Thực hành

	2. Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu (DDL) và ngôn ngữ thao tác dữ liệu (DML).
	Sinh viên thông thạo với hai nhóm ngôn ngữ quan trọng trong hệ quản trị CSDL
	Thuyết giảng- Bài tập

	3. Tạo và sử dụng chỉ mục (Index).
	Sử dụng index để giảm thời gian truy xuất dữ liệu
	Thuyết giảng – Bài tập

	4. Tạo và sử dụng khung nhìn (View).
	Sử dụng kỹ thuật khung nhìn để đảm bảo an toàn trong truy xuất dữ liệu
	Thuyết giảng- Bài tập


Chủ đề 3: Ngôn ngữ SQL nâng cao
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Khai báo và sử dụng biến trong SQL
	Sử dụng biến trong các câu lệnh SQL phức tạp
	Thuyết giảng

	2. Cấu trúc điều khiển trong SQL.
	Xử lý những yêu cầu truy vấn phức tạp
	Thuyết giảng

	3. Thủ tục lưu trữ (SP)
	Sử dụng thủ tục để tối ưu hóa truy vấn dữ liệu
	Thuyết giảng- Thực hành

	4. Hàm do người dùng định nghĩa (UDF)
	Sử dụng hàm để tối ưu hóa truy vấn dữ liệu
	Thuyết giảng

	5. Trigger và cài đặt ràng buộc dữ liệu (T)
	Xây dựng ràng buộc chặt chẽ trên CSDL
	Thuyết giảng – Thực hành

	6. Con trỏ (Cursor)
	Sử dụng con trỏ truy xuất dữ liệu nâng cao.
	Thuyết giảng


Chủ đề 4: An toàn và bảo mật CSDL
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Quản trị quyền người dùng.
	Tạo người dùng với các quyền khác nhau trong hệ thống
	Thuyết giảng

	2. Bảo mật trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu
	Đảm bảo an toàn dữ liệu khỏi những tác nhân bên ngoài.
	Thuyết giảng

	3. Bản sao dữ liệu, Sao lưu và phục hồi.
	Đảm bảo an toàn dữ liệu khi xảy ra các sự cố
	Thuyết giảng

	4. Quản lý giao dịch
	Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong các hoạt động truy xuất dữ liệu
	Thuyết giảng- Thực hành


Chủ đề 5: Lập trình ứng dụng CSDL
	Nội dung

(Kiến thức/Kỹ năng)
	Mục tiêu dạy-học
	Phương pháp dạy – học

	1. Các kỹ thuật lập trình CSDL
	Tiếp cận các kỹ thuật lập trình CSDL
	Thuyết giảng – Thực hành

	2. Xây dựng ứng dụng CSDL
	Xây dựng một số ứng dụng CSDL.
	Thực hành


4.2 Mục tiêu dạy - học của các chủ đề/bài thực hành (nếu có, lấy từ CTHP)
5. Phân bổ thời gian của học phần
	Chủ đề 


	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	3
	
	
	
	6
	

	2
	8
	
	
	5
	26
	

	3
	8
	
	
	5
	26
	

	4
	4
	
	
	1
	10
	

	5
	7
	
	
	4
	22
	


6. Tài liệu dạy và học

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích 

sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1
	Nguyễn Hữu Khôi
	Bài giảng hệ quản trị CSDL
	2014
	Lưu hành nội bộ
	
	X
	

	2
	Raghu Ramakrishnan, Johannes Gehrke
	Database Management Systems, 3rd Edition
	2009
	McGraw-Hill
	
	
	X

	3
	Chris Zeis,

Chris Ruel, Michael Wessler 
	Oracle 11g For Dummies
	2009
	Wiley Publishing
	
	
	X

	4
	Raul F. Chong, Ian Hakes, Rav Ahuja
	Getting Started with DB2 Express-C
	2010
	IBM
	Ibm.com
	
	X


7. Yêu cầu của giảng viên đối với học phần

Các yêu cầu của giảng viên đối với SV về hoạt động lên lớp, kiểm tra – thi và các hoạt động khác.
8. Đánh giá kết quả học tập
8.1 Lịch kiểm tra giữa kỳ (dự kiến)

	Lần kiểm tra
	Tuần thứ
	Hình thức kiểm tra
	Chủ đề/Nội dung được kiểm tra

	1.
	6
	Viết
	Câu lệnh DML


8.2 Thang điểm học phần

	TT
	Điểm đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Điểm các lần kiểm tra giữa kỳ
	40

	2
	Điểm chuyên cần/thái độ (khuyến khích sử dụng)
	10

	3
	Điểm thực hành (nếu có)
	

	
	…… (có thể bổ sung)
	

	
	Thi kết thúc học phần:

· Hình thức thi: Phòng máy

· Đề mở: □              Đề đóng: ( 
      (nếu thi viết, vấn đáp)
	50


Lưu ý chung:

· Những nội dung “lấy từ CTHP” cần được ghi lại trong CTGDHP để SV tiện tham khảo.

· Giảng viên cần xây dựng CTGDHP riêng cho mỗi lớp/nhóm nếu có sự khác biệt về danh sách giảng viên cùng dạy (mục 3), Mục tiêu và phương pháp dạy-học của các chủ đề (mục 4), Qui định đối với học phần (mục 7), hoặc Đánh giá kết quả học tập (mục 8) đối với mỗi lớp/nhóm.

· Sau khi được bộ môn thông qua, CTGDHP cần được đưa lên trang web bộ môn.

· Các nội dung hướng dẫn trong mẫu CTGDHP (màu xanh, in nghiêng, chữ nhỏ) cần được lược bỏ trước khi CTGDHP được công bố.
                 TRƯỞNG BỘ MÔN                                            
 GIẢNG VIÊN   
 

        (Ký và ghi họ tên)                     

      
 (Ký và ghi họ tên)

  
   Phạm Thị Thu Thúy



        Phạm Thị Thu Thúy
PHỤ LỤC 2
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